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1 Lưới gió vào

Cửa xả gió
Đường ống môi chất lạnh (ống lỏng) 

25,36,50:ø6,35 (loe) 60:ø9,52 (loe) *1
Đường ống môi chất lạnh (ống hơi) 

25,36,50:ø12,7 (loe) 60:ø15,88 (loe) *2
Cổng nối ống xả VP20
Đầu vào nguồn điện
Lỗ bu lông treo (khe 4-11 × 26)
Cổng kết nối ống nạp khí tươi (ø100) *3

ø100

80

80 4-ø3 Lỗ chặn

Chi tiết X
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300 mm trở xuống 

Dàn lạnh

*  Chiều dài ống xả đi kèm = 250 mm
Đáy tấm trần

(càng ngắn càng tốt)

*1  When connecting with U-60PZ3E5A or U-60PZH3E5, connect the 
liquid socket tube (ø9.52-ø6.35) to the liquid tubing side indoor unit.
*2  When connecting with U-60PZ3E5A or U-60PZH3E5, connect the 
gas socket tube (ø15.88-ø12.7) to the gas tubing side indoor unit.
*3  Necessary to attach duct connecting flange (field supply). 

<Filter dimension>  362 × 362 × 15

A

X

Âm trần cassette Mini
Âm trần Cassette mini 4 hướng thổi

Ðược thiết kế để phù hợp hoàn hảo với ô trần 60 x 60 cm mà không cần thay đổi
cấu thanh, dòng Y3 lý tưởng cho các ứng dụng thương mại nhỏ. Ngoài ra, dòng Y3
là một trong những thiết bị tiên tiến nhất trong ngành với những cải tiến về hiệu suất
vượt trội.

Y3Loại
DC
motor

Mặt nạ
CZ-KPY4

Dàn lạnh / Loại Y3

Đặc tính kĩ thuật

Nhờ thiết kế tiên tiến của Panasonic, mặt nạ có kích thước
nhỏ gọn 625 x 625 mm, giúp lắp đặt sang trọng, gọn gàng ngay cả khi
không gian hạn chế.

Chiều cao thân dàn lạnh chỉ 230 mm giúp dễ dàng lắp vào những không gian
hạn chế và những nơi chật hẹp. 
(Yêu cầu 243 mm từ mặt nạ lên mặt trên dàn lạnh)

Thiết kế nhỏ gọn

Nhẹ hơn và mỏng hơn, cài �ặt dễ dàng hơn

• Mini cassette phù hợp với ô trần 60 x 60 cm

• Bơm nước ngưng mạnh mẽ với lực nâng 850 mm   

• Luồng gió đa hướng 

• Dễ dàng cài đặt

• Ðộng cơ quạt DC với tốc độ thay đổi và bộ trao đổi nhiệt mới đảm bảo tiêu thụ
    điện năng hiệu quả 

• nanoe™ X : 100 lần đối với CAC (gấp 100 lần số lượng hạt nanoe™ cho không
   gian thương mại rộng lớn). Vệ sinh bên trong bằng 100x nanoe™ + hút ẩm

625mm
625mm

Dàn lạnh
243 mm

30 mm

850
mmDàn lạnh

Điều khiển cánh �ảo gió riêng lẻ

Chiều cao ống nước ngưng lên �ến 850 mm từ bề mặt trần
Máy bơm bên trong cho phép ống thoát nước ngưng được nâng lên
lên đến 850 mm trên dàn lạnh.

Giữ cho mọi người thoải mái bằng cách điều hướng không khí đến nơi cần thiết
và tránh nơi không cần thiết bằng điều khiển cánh đảo gió riêng lẻ

Kích thước LOẠI Y3: Âm trần Cassette mini 4 hướng thổi

* Nếu cần thiết gắn mặt bích kết nối ống dẫn (phụ kiện ngoài)

<Kích thước bộ lọc> 362 × 362 × 15

Lưu ý
Điều kiện tiêu chuẩn Làm lạnh Sởi ấm
Nhiệt �ộ không khí trong nhà 27˚C DB / 19˚C WB 20°C DB/ 15°C WB
Nhiệt �ộ không khí ngoài trời  35°C DB/ 24°C WB 7°C DB/ 6°C WB

Tên Model S-22MY3E S-28MY3E S-36MY3E S-45MY3E S-56MY3E

Nguồn �iện 220/230/240 V, 1 phase - 50Hz/60Hz

Công suất làm lạnh kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

BTU/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100

Công suất sởi ấm kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3
BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,100 21,500

Công suất �iện Làm lạnh kW 0.020 0.021 0.022 0.030 0.042
Sưởi ấm kW 0.018 0.019 0.020 0.028 0.040

Dòng �iện Làm lạnh A 0.25 | 0.24 | 0.23 0.26 | 0.25 | 0.24 0.27 | 0.26 | 0.25 0.35 | 0.34 | 0.33 0.44 | 0.43 | 0.42
Sởi ấm A 0.22 | 0.21 | 0.20 0.23 | 0.22 | 0.21 0.24 | 0.23 | 0.22 0.32 | 0.31 | 0.30 0.41 | 0.40 | 0.39

Động cơ quạt

Loại Turbo fan Turbo fan Turbo fan Turbo fan Turbo fan

Lưu lượng gió
 (H/M/L)

m³/h 522/420/360 540/450/360 570/468/360 690/540/390 810/630/480
L/s 145/117/100 150/125/100 158/130/100 192/150/108 225/175/133

Công suất kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Độ ồn nguồn
Cao/TB/Thấp

Làm lạnh dB 48/45/43 49/45/43 50/46/43 54/49/45 57/52/48
Sởi ấm dB 48/45/43 49/45/43 50/46/43 54/49/45 57/52/48

Độ ồn áp
Cao/TB/Thấp

Làm lạnh dB(A) 33/30/28 34/30/28 35/31/28 39/34/30 42/37/33
Sởi ấm dB(A) 33/30/28 34/30/28 35/31/28 39/34/30 42/37/33

Kích thước* H x W x D mm 243(+30) x 575(625) x 575(625) 243(+30) x 575(625) x 575(625) 243(+30) x 575(625) x 575(625) 243(+30) x 575(625) x 575(625) 243(+30) x 575(625) x 575(625)

Ống kết nối:
Ống lỏng mm (inches) Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35
Ống hơi mm (inches) Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7
Ống nước ngưng VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Khối lượng* kg 15(+2.8) 15(+2.8) 15(+2.8) 15(+2.8) 15(+2.8)

Thế hệ 3
Tham khảo trang
web nanoe™ X
để tìm hiểu thêm
về Thế hệ 3

Dàn lạnh / Loại Y3

CZ-CENSC1

ECONAVI ready

CZ-RTC5B CZ-RWS3  
Điều khiển từ xa

Phụ kiện tùy chọn

CZ-RWRY3
Bộ thu tín hiệu

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL

CZ-RTC6BLW

CZ-RTC6W
CZ-RTC6WBL

CZ-RTC6WBLW




